
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.

12.H19-

220726-

0028

 

NGUYỄN 

PHƢƠNG 

NAM 35097003399 19/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/10/1997

Tổ 3, ấp 5, 

xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hoàng 

Anh/Trảng 

Bom/Lê Thị 

Ngọc Liên 

từ 

20/8/2020-

15/6/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6480
Cấp 

mới

2

000.00.

12.H19-

220726-

0029

 TRẦN 

THỊ LỆ 

QUYÊ

N
80192016270 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/11/1992

Ấp Tầm 

Đuông, xã 

Bình Hiệp, 

thị xã Kiến 

Tƣờng, tỉnh 

Long An

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 

Hòa Bình 

An/Trảng 

Dài/Nguyễn 

Thị Hồng 

Ngọc từ 

01/4/2019-

20/01/2022

 Nhà thuốc 6481
Cấp 

mới

Hồ sơ đủ điều kiện ( 45 HS)

Cấp mới (41 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 138

(Ban hành kèm Quyết định số 1032/QĐ-SYT   ngày 01 tháng   08    năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi ChúSTT



3

000.00.

12.H19-

220726-

0030

 ĐỖ 

THÀNH 
HƢNG 52093019765 26/02/2020

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/05/1993

Khu phố 1, 

thị trấn 

Bồng Sơn, 

huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đạo học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Nhà thuốc 

Tâm Minh 

An/Trảng 

Dài/Cao 

Triệu 

Ngƣơn từ 

10/3/2020-

20/5/2022

 Nhà thuốc 6482
Cấp 

mới

4

000.00.

12.H19-

220718-

0002

Cao Thị 

Thủy 
Tiên 212461776 27/07/2015

CA 

Quảng 

Ngãi

19/06/1999

xã Hành 

Phƣớc, 

huyện 

Nghĩa 

Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Anh 

Pharmacy/Tâ

n Hiệp/Đỗ 

Thanh 

Thanh từ 

04/01/2021 -

05/07/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6483 cấp mới

5

000.00.

12.H19-

220726-

0015

NGUYỄN 

THỊ CẨM 
VEN 87190000379 12/9/2018

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

1/1/1990

Thôn Tiến 

Thành, xã 

Quảng 

Thành, 

huyện Châu 

Đức, tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Đại học 

kinh tế 

kỹ thuật 

Bình 

Dƣơng

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Hồng/cẩm 

Mỹ/Nguyễn 

Thị Hồng từ 

16/01/2020-

16/01/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6484
Cấp 

mới



6

000.00.

12.H19-

220726-

0018

Cao Thị 

Thanh 
Tâm 70194002585 16/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/05/1994

xã Bom Bo, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015
Cao đẳng 

Bách Việt

Quầy thuốc 

Thiện 

Dậu/Trảng 

Bom/Đoàn 

Thị Dậu từ 

23/12/2019-

23/12/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6485
Cấp 

mới

7

000.00.

12.H19-

220726-

0008

Trần Nhật 

Tƣờng 

Phƣơng 

Vy 271301551 14/01/2010
CA 

Đồng Nai
13/11/1976

Ấp Bình 

Lâm, xã 

Lộc An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020
cao đẳng 

kỹ nghệ II

Khoa dƣợc 

BVĐK khu 

vực Long 

Thành/ từ 

02/6/2020-

02/12/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6486
Cấp 

mới

8

000.00.

12.H19-

220726-

0012

Trần Thị 

Ngọc 
Dung 272510064 24/10/2011

CA 

Đồng Nai
30/10/1996

294B/3 

Khu phố 

Tam Hòa, 

phƣờng 

Hiệp Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng

Cty CPDp 

Armpharco 

USA từ 

04/05/2020-

04/05/2022

 Nhà 

thuốc; Cơ 

sở bán 

buôn 

thuốc, 

nguyên 

liệu làm 

thuốc; Cơ 

sở sản 

xuất thuốc

6487
Cấp 

mới



9

000.00.

12.H19-

220725-

0005

Huỳnh Thị 

Cẩm 
Nhung 77194008465 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/4/1994

Tổ 4, ấp 

Phƣớc Tân 

4, xã Tân 

Hƣng, 

thành phố 

Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018
Đại học 

Lạc Hồng

Cty CPDP 

OPV từ 

20/2/2019-

23/7/2022

 Nhà 

thuốc; Cơ 

sở bán 

buôn 

thuốc; Cơ 

sở sản 

xuất thuốc

6488 cấp mới

10

000.00.

12.H19-

220722-

0004

 KINH 

QUANG 
VINH 51096000140 23/10/2019

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/10/1996

Ấp Phƣớc 

Hòa, xã 

Phƣớc 

Vinh, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 

Thế 

Đức/Biên 

Hòa/Lê 

Minh Mẫn 

từ 

20/7/2020-

21/7/2022

 Nhà thuốc 6489
Cấp 

mới

11

000.00.

12.H19-

220722-

0026

Trần Thị 

Thu 
Huyền 173301910 26/02/2015

CA 

Thừa 

Thiên - 

Huế

16/05/1990

phƣờng 

Hƣơng 

Văn, thị xã 

Hƣơng Trà, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp 

Phƣơng 

Nam

Nhà thuốc 

Huỳnh 

Thảo/tan 

Hiệp/Phạm 

Văn Huỳnh 

từ 

25/10/2019-

25/06/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6490
Cấp 

mới



12

000.00.

12.H19-

220722-

0005

 LIÊN 

VIẾT 
HƢNG 250944557 28/01/2013

CA Lâm 

Đồng
10/10/1993

1055 Quốc 

lộ 20, thị 

trấn Liên 

Nghĩa, 

huyện Đức 

Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

Nhà thuốc 

Thế 

Đức/Long 

Bình/Lê 

Minh Mẫn 

từ 

20/7/2020-

21/7/2022

 Nhà thuốc 6491
Cấp 

mới

13

000.00.

12.H19-

220722-

0003

BÙI THỊ NGÁT 17197005624 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/12/1997

Xóm Vỏ, 

xã Thu 

Phong, 

huyện Cao 

Phong, tỉnh 

Hoà Bình

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

cao đẳng 

y dƣợc 

Asean

Quầy thuốc 

Hồng/tân 

phú/phạm 

thị hồng từ 

15/8/2019-

15/8/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6492 cấp mới

14

000.00.

12.H19-

220722-

0006

 Đàm Thị 

Diệu 
Thúy 38179016107 1/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/11/1979

80/43 tổ 43, 

khu phố 8, 

Đx 06, 

phƣờng Phú 

Mỹ, thành 

phố Thủ 

Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y tế Bình 

Dƣơng

Nhà thuốc 

Hằng 

Hiệp/Phƣớc 

Tân/Trần 

Quốc Văn 

từ 

10/12/2020-

12/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6493
Cấp 

mới



15

000.00.

12.H19-

220722-

0007

 HUỲNH 

THỊ ÁNH 

LỘC

74191001632 13/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/12/1991

Khu phố 

Chánh 

Long, 

phƣờng Phú 

Chánh, thị 

xã Tân 

Uyên, tỉnh 

Bình Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y tế Bình 

Dƣơng

Nhà thuốc 

Bình 

Nguyên 

an/Hóa 

An/Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng từ 

02/01/2021-

06/07/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6495
Cấp 

mới

16

000.00.

12.H19-

220718-

0008

Huỳnh Nhƣ 74188008942 9/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/03/1988

37/3 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Khu Phố 

Hòa Lân 1, 

phƣờng 

Thuận 

Giao, thị xã 

Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng

Nhà thuốc 

Phúc 

Mai/Tân 

Tiến/Nguyễn

 Thị Quỳnh 

Mai từ 

08/11/2019 -

 Nay

 Nhà thuốc 6496 cấp mới

17

000.00.

12.H19-

220722-

0011

HUỲNH 

THỊ 
NHƢ 96191006182 3/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/09/1991

Ấp 6, xã 

Khánh Bình 

Đông, 

huyện Trần 

Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

Quầy thuốc 

Vito/Trảng 

Bom/Nguyễn 

 Vệ Tú 

Uyên từ 

16/3/2020-

16/3/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6497 cấp mới



18

000.00.

12.H19-

220721-

0011

Vũ Thị Trang 36199000115 1/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/03/1999

19/20 tổ 48 

Khu Phố 3, 

phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thảo 

Khôi/Trảng 

dài/Nguyễn 

Thị Hồng 

Loan từ 

03/9/2020 - 

30/6/2022 

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6498 cấp mới

19

000.00.

12.H19-

220721-

0012

Nguyễn 

Thanh 
Lai 215268510 7/1/2019

CA Bình 

Định
10/10/1994

D448B Tổ 

7 Khu Phố 

4, phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

Kỹ Nghệ 

II

Quầy thuốc 

Uyên 

Thƣ/Trảng 

Bom/Trần 

Thị Kim Em 

từ 

20/9/2020 - 

20/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6499 cấp mới



20

000.00.

12.H19-

220720-

0004

 ĐOÀN 

PHAN 
TUY 215394178 21/04/2014

CA Bình 

Định
8/3/1996

xã Nhơn 

Khánh, thị 

xã An 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 

tâm Minh 

An/Trảng 

DÀi/Cao 

Triệu 

Ngƣơn từ 

01/04/2020-

25/6/2020

 Nhà thuốc 6500 cấp mới

21

000.00.

12.H19-

220719-

0007

Nguyễn 

Thị Thanh 
Thảo 79183035158 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/05/1983

159A, ấp 

Chợ, xã 

Trung An, 

huyện Củ 

Chi, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

nghề số 

4-Bộ 

Quốc 

Phòng

nhà thuốc 

phòng khám 

ĐK An Bình 

Nasa/An 

Bình/Nguyê

̃n Thục 

Đoan Trang 

từ 

01/10/2020 -

 nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6501 cấp mới



22

000.00.

12.H19-

220720-

0030

Phan Thị 

Thu 
Hƣơng 75194003536 14/12/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1994

Ấp 3, xã 

Phú Lập, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thùy Chi 

/Trảng 

dài/Lƣu 

Thanh 

Hƣơng từ 

01/2018-

18/3/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6502

Cấp 

mới, 

THU 

HỒI 

CHỨN

G CHỈ 

HÀNH 

NGHỀ 

SỐ 

4347/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

31/8/20

20

23

000.00.

12.H19-

220721-

0020

ĐINH THỊ LAN 40184020011 6/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/10/1984

Tổ 17, Khu 

Phố 3A, 

phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

nghề số 

4, bộ 

quốc 

Phòng

phòng khám 

đa khoa sinh 

hậu từ 

15/11/2020-

05/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6503 cấp mới



24

000.00.

12.H19-

220720-

0005

 TRẦN 

THỊ BẢO 
TRÂN 72195007163 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/01/1995

Khu phố 4, 

thị trấn Hòa 

Thành, 

huyện Hòa 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng

Nhà thuốc 

Phƣớc Tâm 

An/LTrảng 

Dài/Lê Thị 

Ngọc Mai từ 

25/10/2019-

20/4/2022

 Nhà thuốc 6504
Cấp 

mới

25

000.00.

12.H19-

220721-

0006

LÊ 

NGUYÊN 
KHÔI 75096022753 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/07/1996

Tổ 1, khu 

A, ấp 5, xã 

An Phƣớc, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại Học 

Lạc Hồng

Nhà thuốc 

Trân 

Châu/Long 

Khánh/Nguy

ễn Nhật 

Tƣờng từ 

20/7/2020 - 

20/7/2022

 Nhà thuốc 6506 cấp mới

26

000.00.

12.H19-

220721-

0007

LÊ 

NGUYỄN 

NGỌC 

TRÂN 75196010224 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/10/1996

90/5, khu 

phố 1, 

phƣờng 

Xuân Hoà, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng

Nhà thuốc 

Trân 

Châu/Long 

Khánh/Nguy

ễn Nhật 

Tƣờng từ 

20/7/2020 - 

20/7/2022

 Nhà thuốc 6507 cấp mới



27

000.00.

12.H19-

220715-

0024

Phan Thị 

Quỳnh 
Trâm 68186010868 17/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/04/1986

A15.09 

262/15-17 

Chung Cƣ 

Idico Tân 

Phú, đƣờng 

Luỹ Bán 

Bích, 

phƣờng 

Hòa Thạnh, 

quận Tân 

Phú, Thành 

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

Công 

Nghệ Sài 

Gòn

Công ty cổ 

phần Khoa 

học dƣợc 

phẩm 

Isaka/Lê Thị 

Hiền từ 

16/9/2020 - 

20/6/2022 

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6508 cấp mới

28

000.00.

12.H19-

220719-

0008

Dƣơng 

Thị Thu 

Hiền

42181018667 12/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/7/1981

39/163, 

Khu phố 3, 

phƣờng 

Trung 

Dũng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

nghề số 

4-Bộ 

Quốc 

Phòng

Nhà thuốc 

phòng KĐK 

An Bình 

Nasa/An 

Bình từ 

01/10/2020- 

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6509 cấp mới

29

000.00.

12.H19-

220720-

0006

 HOÀNG 

THỊ 

THÚY 

QUỲN

H
31198000042 12/6/2014

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

13/05/1998

Ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phƣơng 

Ánh/Long 

Thành/Nguy

ễn Thị Thảo 

từ 

04/01/2021-

08/07/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6510
Cấp 

mới



30

000.00.

12.H19-

220720-

0007

 CHUNG 

THỊ 
THÚY 25642854 14/06/2012

CA 

TP.Hồ 

Chí Minh

19/06/1980

23/39/23N 

đƣờng số 

16 Nối dài, 

phƣờng 04, 

quận 8, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Trung 

cấp 

Phƣơng 

Nam

Quầy thuốc 

Bảo Kiên 

2Trảng 

Bom/Lê văn 

Thảo từ 

20/11/2020-

15/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6511 cấp mới

31

000.00.

12.H19-

220720-

0001

Nguyễn 

Ngọc 
Lâm 40094007232 28/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/08/1994

Thôn Văn 

Long, xã 

Thanh Văn, 

huyện 

Thanh 

Chƣơng, 

tỉnh Nghệ 

An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

Cấp 

Miền 

Đông

Quầy thuốc 

Phúc 

Lâm/Long 

Thành/Đinh 

Thị kim Nga 

từ 

15/05/2020-

15/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6512
Cấp 

mới

32

000.00.

12.H19-

220720-

0009

 

NGUYỄN 

THỊ 

TUYẾT 

MAI 352202909 7/7/2009
CA An 

Giang
9/12/1995

xã An Hảo, 

huyện Tịnh 

Biên, tỉnh 

An Giang

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Tây Đô

Nhà thuốc 

Lê 

Cƣờng/Biên 

Hòa/Lê Thu 

Minh từ 

01/10/2019-

31/12/2021

 Nhà thuốc 6513
Cấp 

mới

33

000.00.

12.H19-

220720-

0010

 TRẦN 

THỊ 

NGỌC 

QUỲN

H
48195003230 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/4/1995

Tổ 22, 

phƣờng 

Hòa Xuân, 

quận Cẩm 

Lệ, Thành 

phố Đà 

Nẵng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017
Cao đẳng 

Miền nam

Quầy thuốc 

Hải Đăng 

9/Trảng 

Bom/Trảng 

Bom từ 

15/1/2021-

18/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6514 cấp mới



34

000.00.

12.H19-

220720-

0011

 

NGUYỄN 

THỊ 

HIỀN 285642038 18/06/2013
CA Bình 

Phƣớc
2/11/1997

46/6 Hoàng 

Hoa Thám, 

tổ 23, khu 

phố 3, 

phƣờng Phú 

Lợi, thành 

phố Thủ 

Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

y dƣợc 

Hồng 

Đức

Quầy thuốc 

Hùng 

hậu/Long 

Thành/Lê 

Văn Đại từ 

10/12/2020-

30/6/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6515
Câp 

mới

35

000.00.

12.H19-

220720-

0012

Tạ Thị hạnh 36196017302 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1996

46 tổ 3, ấp 

Lò Vôi, xã 

Phƣớc 

Hƣng, 

huyện Long 

Điền, tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

quốc tế 

TPHCM

Quầy thuốc 

Nhƣ 

Quỳnh/Trản

g Bom/lê 

Thị Hằng từ 

04/01/2021-

16/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6516
Cấp 

mới

36

000.00.

12.H19-

220720-

0016

Đinh Thị Phƣơng 245212428 8/3/2016

Công An 

Đắk 

Nông

21/06/1994

xã Nam 

Dong, 

huyện Cƣ 

Jút, tỉnh 

Đắk Nông

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Đức 

Phƣơng/Trản

g 

Bom/Nguyễn

 Vi Thảo từ 

22/7/2020 - 

04/07/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6517 cấp mới



37

000.00.

12.H19-

220726-

0022

 

NGUYỄN 

HOÀNG 

AN 79089006968 20/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/04/1989

101/3 

Nguyễn Chí 

Thanh, 

phƣờng 09, 

quận 5, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp 

KT&amp;

CN Cửu 

Long

Nhà thuốc 

Tuấn 

Hiếu/BỬu 

Hòa/Đặng 

Minh SƠn 

từ 

12/11/2020-

18/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6518
Cấp 

mới

38

000.00.

12.H19-

220726-

0026

 

NGUYỄN 

THỊ KIỀU 

TIÊN 8,02E+11 9/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/01/1992

113A, ấp 1, 

xã Long 

Khê, huyện 

Cần Đƣớc, 

tỉnh Long 

An

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

Nhà thuốc 

Pedia/tân 

tiến/tống thị 

châu loan từ 

10/10/2019-

30/01/2022

 Nhà thuốc 6519 cấp mới

39

000.00.

12.H19-

220720-

0015

TRẦN THỊ HIẾU 38185044270 11/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/01/1985

37 thôn 1, 

xã Hòa 

Bắc, huyện 

Di Linh, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

Cấp Âu 

Việt

Quầy thuốc 

ViTo/Trảng 

Bom/Nguyễn

 Vệ Tú từ 

25/5/2020 - 

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6520 cấp mới



40

000.00.

12.H19-

220726-

0023

 PHẠM 

NGUYỄN 

TỐ 

QUYÊ

N
74197006242 9/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/11/1997

Khu Phố 

3B, phƣờng 

Thới Hòa, 

thị xã Bến 

Cát, tỉnh 

Bình Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Đại học 

kinh tế 

kỹ thuật 

Bình 

Dƣơng

Nhà thuốc 

Tuấn 

Hiếu/Bửu 

Hòa/Đặng 

Minh SƠn 

từ 

10/11/2020-

20/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6521 cấp mới

41

000.00.

12.H19-

220511-

0025

Đinh Thị Nga 276055475 13/03/2020
CA 

Đồng Nai
9/1/1990

Khu phố 

Phƣớc 

Kiểng, thị 

trấn Hiệp 

Phƣớc, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp Miền 

Đông

Quầy thuốc 

Thành 

Nga/Nhơn 

Trạch/Phạm 

thị kim ngân 

từ 

01/03/2019-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6522
Cấp 

mới

Cấp lại (04 HS)



42

000.00.

12.H19-

220726-

0004

Lê Thùy 

Phƣơng
75187006586 1/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/10/1987

Khu phố 2, 

phƣờng 

Quyết 

Thắng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2016

Đại học y 

dƣợc cần 

Thơ

Chi nhánh 

cty CPDP 

Imexpharm 

tại Đồng 

Nai từ 

01/4/2020-

15/7/2022

 Nhà 

thuốc; Cơ 

sở bán 

buôn 

thuốc, 

nguyên 

liệu làm 

thuốc

2447

Cấp lại 

lần 1; 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề số 

2447/Đ

NAI-

CCHN

D cấp 

ngày 

12/10/2

016  

(bổ 

sung 

phạm 

vi kinh 

doanh)



43

000.00.

12.H19-

220719-

0013

Lê Trần 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 60188005286 9/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/12/1988

Khu phố 

An Hòa, 

phƣờng 

Hóa An, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2017  Nhà thuốc 4074

Cấp lại 

lần 1;  

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

4074/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

11/5/20

20 

(thay 

đổi số 

CMND)



44

000.00.

12.H19-

220722-

0016

Hoàng Thị 

Ngọc 
Bích 92183012797 21/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/6/1983

Khu phố 

Vƣờn Dừa, 

phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Cty CPDP 

Otsuka Việt 

Nam từ 

29/12/2019-

20/07/2022

 Nhà 

thuốc; Cơ 

sở bán 

buôn 

thuốc; Cơ 

sở sản 

xuất thuốc

6121

Cấp lại 

lần 1;  

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

6121/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

28/3/20

22   (bổ 

sung 

phạm 

vi kinh 

doanh)



45

000.00.

12.H19-

220721-

0008

Nguyễn 

Thị 
Thắm 75181012615 8/11/2021

Cục 

cảnh sát 

quản lý 

hành 

chình về 

trật tự xã 

hội

30/08/1981

Ấp Tân Lập 

, xã Nhân 

Nghĩa, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

 Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2012

Đại học 

Dƣợc Hà 

Nội

Khoa dƣợc 

TTYt Cẩm 

Mỹ

 Nhà thuốc 2321/

cấp lại 

thu hồi 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề số 

2321/Đ

NAI-

CCHN

D cấp 

ngày 

13/7/20

16 thay 

đổi số 

căn 

cƣớc 

công 

dân

Tổng cộng:  Hồ Sơ 45 ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 11; CĐD 9; DSĐH 17; DSTC 08)
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